
    ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    HUYỆN VĨNH LINH                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /TB-UBND                      Vĩnh Linh, ngày       tháng        năm 2024 

 

THÔNG BÁO  

Điều chỉnh nội dung Thông báo thu hồi đất số 42/TB-UBND ngày 29/3/2023 

của UBND huyện Vĩnh Linh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường ven 

biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1) 

Địa điểm: xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai  ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định 

số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, tho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 11/2022/TT-BTNMT ngày 20/10/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung một số điều của một số thông tư 

liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên & Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; 

đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Linh; 

Căn cứ Quyết định số 4282/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: 

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-UBND ngày 29/3/2023 của UBND huyện Vĩnh 

Linh về việc Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường ven biển kết nối 

hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); 

Căn cứ Thông báo số 177/TB-UBND ngày 08/11/2023 của UBND huyện 

Vĩnh Linh về việc Thông báo điều chỉnh nội dung Thông báo số 42/TB-UBND ngày 

29/3/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: 

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); 

 



Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị tại 

Tờ trình số 954/TTr- BQLDA ngày 13/5/2024 và Tờ trình số 574/TTr-TNMT 

ngày 17/5/2024 của Phòng Tài nguyên & Môi trường. 

UBND huyện Vĩnh Linh điều chỉnh nội dung thông báo thu hồi đất như sau: 

1. Đối tượng được điều chỉnh: Điều chỉnh Thông báo thu hồi đất số 

42/TB-UBND ngày 29/3/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh, đối với một số thửa 

đất tại danh sách thu hồi đất xã Vĩnh Thái, để thực hiện dự án: Đường ven biển 

kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1);   

(Có bản đồ và danh sách điều chỉnh dự kiến thu hồi đất do Trung tâm kỹ 

thuật và Tài nguyên Môi trường lập ngày 07/5/2024 và xác nhận của UBND xã 

Vĩnh Thái ngày 09/5/2024 kèm theo) 

2. Lý do điều chỉnh: Trong quá trình thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc 

xác định diện tích đất, tài sản của các trường hợp bị ảnh hưởng đoạn qua địa bàn xã 

Vĩnh Thái có thay đổi về thửa đất, loại đất, diện tích và chủ sử dụng đất. 

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Thông báo số 42/TB-UBND ngày 

29/3/2023 và Thông báo số 177/TB-UBND ngày 08/11/2023 của UBND huyện 

Vĩnh Linh. 

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, đơn vị 

được giao giải phóng mặt bằng huyện, cùng với UBND xã Vĩnh Thái, gửi thông 

báo này đến từng đối tượng có đất thu hồi. 

5. Giao trách nhiệm cho UBND xã Vĩnh Thái 

Thông báo chủ trương thu hồi đất trên phương tiện thông tin đại chúng của 

địa phương; đồng thời niêm yết tại trụ sở làm việc UBND xã Vĩnh Thái và địa 

điểm sinh hoạt chung của khu dân cư có đất thu hồi để Nhân dân được biết.  

UBND huyện thông báo để các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân có liên 

quan được biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 

- UBND xã Vĩnh Thái; 

- Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện; 

- Các đối tượng có đất thu hồi; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT- TNMT. 
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Nguyễn Anh Tuấn 



DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG VEN BIỂN KẾT NỐI HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY, TỈNH QUẢNG TRỊ - GIAI ĐOẠN 1 

Địa điểm: Xã Vĩnh Thái - huyện Vĩnh Linh - Tỉnh Quảng Trị 

(Kèm theo Thông báo số:......./TB-UBND ngày.......tháng ……. năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

Thông tin theo Thông báo thu hồi số 42/TB-UBND ngày 29/3/2023 của UBND 

huyện Vĩnh Linh 
Nay điều chỉnh như sau 

ST

T 

cũ 

Chủ sử dụng đất Địa chỉ thửa đất 

Số 

tờ 

BĐ 

ĐC 

Số 

thửa 

Loại 

đất 

dự 

kiến 

thu 

hồi 

Diện 

tích dự 

kiến 

thu hồi 

(m2) 

STT 

mới 
Chủ sử dụng đất 

Địa chỉ thửa 

đất 

Số 

tờ 

BĐ 

ĐC 

Số 

thửa 

Loại 

đất dự 

kiến 

thu 

hồi 

Diện 

tích dự 

kiến 

thu hồi 

(m2) 

Nội dung 

điều chỉnh 

Ghi 

chú 

4 Nguyễn Văn Khánh Thôn Mạch Nước 6 11 RSX 386,7 

1 Nguyễn Văn Khánh Thôn Tân Mạch 6 11 RSX 1.265,4 

Thay đổi 

diện tích, 

theo GCN 

số V757704 

  

5 UBND xã Thôn Mạch Nước 6 13/1 RSX 878,7   

6 Võ Văn Bằng Thôn Thái Lai 6 5/11 RSX 4089,9 2 Võ Văn Bằng Thôn Thái Lai 6 13/2 RSX 4089,9 
Thay đổi số 

thửa 
  

56 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 136 RSX 888,1 3 Phạm Văn Lào Thôn Tân Mạch 12 136 RSX 888,1 
 Theo GCN 

số V757525 
  

59 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 172 RSX 5935,4 

4 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 172 RSX 2.826,4 

Tách lăng, 

mộ 

  

5 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 172/1 NTD 34,0   

6 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 172/2 NTD 17,6   

7 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 172/3 NTD 27,1 
 



8 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 172/4 NTD 62,6   

9 Lê Đức Cảnh Thôn Tân Mạch 12 172/5 RSX 1.332,4 
 Theo GCN 

số V757551 
  

10 Trần Thế Công Thôn Tân Mạch 12 172/6 RSX 1.635,3 
 Theo GCN 

số V757549 
  

62 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 215 BHK 542,3 

11 Nguyễn Hữu Diễn Thôn Tân Mạch 12 215/1 BHK 115,0 

Tách thêm 

thửa mới 

  

12 Nguyễn Văn Trình Thôn Tân Mạch 12 215/2 BHK 92,3   

13 Nguyễn Văn Trình Thôn Tân Mạch 12 215/3 BHK 165,5   

14 Nguyễn Văn Trình Thôn Tân Mạch 12 215/4 BHK 169,5   

63 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 115/3 RSX 3271,1 

15 Phạm Văn Lào Thôn Tân mạch 11 115/5 RSX 1.141,8 
 Theo GCN 

số V757525 
  

16 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 115/3 RSX 2.129,4 
Tách thêm 

thửa mới 
  

66 UBND xã Thôn Tân Mạch 15 49/1 RSX 5061,9 

17 Nguyễn Văn Tài Thôn Tân Mạch 15 49/1 RSX 817,0 
Theo GCN 

số V757510 
  

18 UBND xã Thôn Tân Mạch 15 49/10 RSX 489,6 
Tách thêm 

thửa mới 
  

19 Nguyễn Tất Hữu  Thôn Tân Mạch 15 49/2 RSX 898,4 
 Theo GCN 

số V757536 
  

20 Trần Văn Hoạt Thôn Tân Mạch 15 49/3 RSX 1.073,4 
Theo GCN 

số V757532 
  

21 Nguyễn Văn Phú Thôn Tân Mạch 15 49/4 RSX 1.251,6 
Theo GCN 

số V757518 
  



22 Nguyễn Hữu Lưỡng Thôn Tân Mạch 15 49/5 RSX 1.229,1 
Theo GCN 

số V757522 
  

67 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 217 RSX 1667,9 23 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 217 RSX 1.178,0 
Thay đổi 

diện tích 
  

              24 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 217/1 NTD 489,8 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

68 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 294 RSX 1731,1 

25 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 294/1 RSX 123,7 
Tách thêm 

thửa mới 
  

26 Ngô Thế Thọ Thôn Tân Mạch 12 294/2 RSX 764,4 
Theo GCN 

số V757503 
  

27 Nguyễn Hữu Hợp Thôn Tân Mạch 12 294/3 RSX 918,4 
Theo GCN 

số V757528 
  

69 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 329 RSX 4569,2 

28 Nguyễn Hữu Hải Thôn Tân Mạch 12 329/1 RSX 1.159,2 
Theo GCN 

số V757538 
  

29 Lê Thị Não Thôn Tân Mạch 12 329/2 RSX 1.098,7 
Theo GCN 

số V757520 
  

30 Nguyễn Xuân Đình Thôn Tân Mạch 12 329/3 RSX 951,1 
Theo GCN 

số V757542 
  

31 Nguyễn Tất Thảo Thôn Tân Mạch 12 329/4 RSX 995,8 
Theo GCN 

số V757505 
  

70 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 335 RSX 678,7 32 Nguyễn Hữu Tiển Thôn Tân Mạch 12 335 RSX 862,9 
Theo GCN 

số V757502 
  

71 UBND xã Thôn Tân Mạch 12 358 RSX 1041,5 33 Ngô Thế Lợi Thôn Tân Mạch 12 358 RSX 1.098,3 
Theo GCN 

số V757523 
  

74 UBND xã Thôn Thử Luật 16 322/1 BCS 9372 34 UBND xã Thôn Tân Mạch 16 322/1 BCS 4.431,2 
Tách thêm 

thửa mới 
  



35 Ngô Thế Vinh  Thôn Thử Luật 16 322/2 RSX 1.843,7 
 Theo GCN 

số V757592  
  

36 Trần Thị Thiềm  Thôn Thử Luật 16 322/3 RSX 1.582,1 
 Theo GCN 

số V757785  
  

37 Lê Văn Phước  Thôn Thử Luật 16 322/4 RSX 1.873,4 
 Theo GCN 

số V757592  
  

38 UBND xã Thôn Tân Mạch 16 322/5 BCS 323,6 
Tách thêm 

thửa mới 
  

76 UBND xã Thôn Tân Mạch 15 49/2 RSX 4532,2 

39 Nguyễn Hữu Thẩn Thôn Tân Mạch 15 49/6 RSX 1.220,8 
Theo GCN 

số V757504 
  

40 Nguyễn Hữu Diễn Thôn Tân Mạch 15 49/7 RSX 1.026,8 
Theo GCN 

số V757546 
  

41 Hồ Viết Thắng Thôn Tân Mạch 15 49/8 RSX 1.066,0 
Theo GCN 

số V757507 
  

42 Lê Thị Thúy Thôn Tân Mạch 15 49/9 NKH 569,4 
Tách thêm 

thửa mới 
  

107 Lượng Thôn Thử Luật 16 735 BHK 556,1 43 
Nguyễn Xuân 

Lượng 
 Thôn Thử Luật 16 735 BHK 754,7 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

108 Hồng Thôn Thử Luật 16 737 BHK 724,2 44 Ngô Hồng Thôn Thử Luật 16 737 BHK 178,0 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

109 Chính Thôn Thử Luật 16 738 BHK 131,4 45 Nguyễn Tất Hưng Thôn Thử Luật 16 738 BHK 218,8 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

110 Hưng Thôn Thử Luật 16 744 BHK 286,3 46 Ngô Thế Chính Thôn Thử Luật 16 744 BHK 379,2 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  



111 UBND xã Thôn Thử Luật 16 745 BHK 116,7 

47 Mai Văn Hưng Thôn Thử Luật 16 745 BHK 322,6 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

112 Hoài Thôn Thử Luật 16 746 BHK 116,5   

113 Phong Thôn Thử Luật 16 747 BHK 228,4 48 Trần Văn Phong Thôn Thử Luật 16 747 BHK 216,1 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

114 Hương Thôn Thử Luật 16 748 BHK 240,8 49 Mai Văn Hưng Thôn Thử Luật 16 748 BHK 261,1 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

115 Hoài Thôn Thử Luật 16 749 BHK 424,2 50 Mai Văn Hoài Thôn Thử Luật 16 749 BHK 72,2 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

120 UBND xã Thôn Thử Luật 16 762 DGT 121,4 51 Mai Văn Hoài Thôn Thử Luật 16 752 BHK 460,6 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

116 Trung Thôn Thử Luật 16 753 BHK 401,7 

52 Ngô Thế Trung  Thôn Thử Luật 16 753 BHK 379,3 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

121 UBND xã Thôn Thử Luật 9 767 BCS 33,7   

117 Thỏn Thôn Thử Luật 16 754 BHK 233,0 53 Ngô Thế Thỏn  Thôn Thử Luật 16 754 BHK 209,6 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

106 UBND xã Thôn Thử Luật 9 732 BCS 274,8 54 UBND xã Thôn Thử Luật 16 705 BCS 260,3 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

119 Hữu Thôn Thử Luật 16 760 BHK 22,9 55 Phan Ngọc Hữu Thôn Thử Luật 16 760 BHK 14,8 

Thay đổi tên 

chủ sử dụng, 

diện tích thu 

hồi 

  



118 Tiến Thôn Thử Luật 9 759 BHK 221,2 56 Ngô Thế Tiến Thôn Thử Luật 16 759 BHK 155,5 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng, diện 

tích thu hồi 

  

              57 Nguyễn Tất Giáp Thôn Thử Luật 16 736 BHK 14,2 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

              58 Trần Hữu Khánh Thôn Thử Luật 16 743 BHK 128,3 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

              59 Trần Văn Lợi Thôn Thử Luật 16 742 BHK 24,3 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

              60 Thái Văn Phương  Thử Luật 16 750 RSX 172,4 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

150 UBND xã Thôn Thử Luật 19 268 BHK 119,3 61 Trần Văn Ngân  Thôn Thử Luật 19 268 BHK 119,3 

Thay đổi 

chủ sử dụng 

đất 

  

151 UBND xã Thôn Thử Luật 19 269 BHK 176,0 

62 Trần Văn Hiến  Thôn Thử Luật 19 269/2 BHK 18,3 

Tách thêm 

thửa mới 

  

63 Nguyễn Hữu Sách  Thôn Thử Luật 19 269/3 BHK 23,4   

64 Ngô Thế Sanh  Thôn Thử Luật 19 269/4 BHK 131,1   

65 Ngô Thị Sinh  Thôn Thử Luật 19 269/1 BHK 3,0   

191 Võ Thị Thanh Thôn Thử Luật 19 556 BHK 153,6 66 Võ Thị Thanh Thôn Thử Luật 19 556 LUC 153,6 
Theo GCN 

số R383372 
  

214 UBND xã Thôn Thử Luật 20 252 BHK 103,8 67 Nguyễn Văn Quyết Thôn Thử Luật 20 252 LUC 103,8 
Theo GCN 

số R383352 
  

273 Nguyễn Văn Hóa Thôn Thử Luật 20 778 BHK 333,1 68 Nguyễn Văn Hóa Thôn Thử Luật 20 778 BHK 722,3 
Gộp thửa, 

thay đổi 
  



275 Nguyễn Văn Hóa Thôn Thử Luật 20 830 BHK 5,8 
diện tích 

thu hồi   

287 Nguyễn Văn Hưng Thôn Đông Luật 20 833 RSX 1012,4 

69 Nguyễn Văn Hưng Thôn Đông Luật 20 833/1 RSX 1.012,4 

Tách thêm 

thửa mới 

  

70 CTy KS Thanh Tâm Thôn Đông Luật 20 833/2 DGT 108,9   

71 Nguyễn Văn Hưng Thôn Đông Luật 20 833/3 RSX 6,4   

288 Nguyễn Văn Hùng Thôn Đông Luật 20 834 RSX 2028,3 

72 Nguyễn Văn Hùng Thôn Đông Luật 20 834/1 RSX 1.976,8 
Tách thêm 

thửa mới 

  

73 CTy KS Thanh Tâm Thôn Đông Luật 20 834/2 DGT 51,5   

289 Trần Văn Nuôi Thôn Đông Luật 20 926 RSX 1841,7 74 Trần Văn Nuôi Thôn Đông Luật 20 926 RSX 1.891,1 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

279 Nguyễn Văn Đức Thôn Đông Luật 24 8 RSX 940,8 75 Nguyễn Văn Dức Thôn Đông Luật 24 8 RSX 706,1 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

283 Nguyễn Đình Cận Thôn Đông Luật 24 99 RSX 797,4 76 Nguyễn Đình Cận Thôn Đông Luật 24 99 RSX 1.039,0 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

278 Trần Đình Triếc Thôn Đông Luật 25 3 RSX 1329,6 77 Trần Đình Triếc Thôn Đông Luật 25 3 RSX 1.123,0 
 Theo GCN 

số V757412  
  

280 Nguyễn Đình Kết Thôn Đông Luật 25 6/1 RSX 827,7 78 Nguyễn Đình Kết Thôn Đông Luật 25 6/1 RSX 811,5 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

281 UBND Xã Thôn Đông Luật 25 6/2 RSX 196,2 79 Võ Văn Nghị Thôn Đông Luật 25 6/2 RSX 43,5 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng và 

diện tích 

thu hồi 

  



282 UBND Xã Thôn Đông Luật 25 6/3 RSX 878,9 80 Trần Như Mạnh Thôn Đông Luật 25 6/3 RSX 356,8 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng và 

diện tích 

thu hồi 

  

              81 Đào Văn Chiến Thôn Đông Luật 25 6/4 RSX 815,1 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

284 UBND Xã Thôn Đông Luật 25 13/1 RSX 875,9 82 Võ Văn Liễn Thôn Đông Luật 25 13/1 RSX 2,2 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng và 

diện tích 

thu hồi 

  

285 UBND Xã Thôn Đông Luật 25 13/2 RSX 1814,0 83 Lê Hữu Hòa Thôn Đông Luật 25 13/2 RSX 1.704,0 

 Theo GCN 

số 

V757447, 

số V757427  

  

286 UBND Xã Thôn Đông Luật 25 13/3 RSX 595,0 84 Nguyễn Văn Ninh Thôn Đông Luật 25 13/3 RSX 1.960,1   

291 Trần Thị Thành Thôn Đông Luật 25 14 RSX 834,7 85 Võ Hoành Thôn Đông Luật 25 14/1 RSX 1.885,8   

              86 Hồ Sỹ Được Thôn Đông Luật 25 14/2 RSX 56,5 

Bổ sung 

thêm thửa 

mới 

  

293 Nguyễn Hữu Tường Thôn Đông Luật 25 24 RSX 2962,6 87 Nguyễn Hữu Tường Thôn Đông Luật 25 24 RSX 1.499,4 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

294 Lê Văn Tuân Thôn Đông Luật 25 25 RSX 2991,8 88 Lê Văn Tuân Thôn Đông Luật 25 25 RSX 2.983,9 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

295 Nguyễn Văn Lợi Thôn Đông Luật 25 26 RSX 1347,8 89 Nguyễn Văn Lợi Thôn Đông Luật 25 26 RSX 1.355,8 

Thay đổi 

diện tích 

thu hồi 

  

300 UBND Xã Thôn Tân Hoà 25 28/2 RSX 2457,8 90 Nguyễn Bá Tiều Thôn Tân Hoà 25 28/2 RSX 2.457,8 
Theo GCN 

số V757558 
  

303 UBND Xã Thôn Tân Hoà 26 802 RSX 1489,9 91 Nguyễn Thị Lý Thôn Tân Hoà 26 802 RSX 1.489,9 
Theo GCN 

số V757565 
  



302 Hồ Ly Thôn Tân Hoà 26 801 RSX 1253,5 92 Hồ Văn Ly Thôn Tân Hoà 26 801 RSX 1.253,5 
Theo GCN 

số V757572 
  

321 UBND xã Thôn Tân Hoà 26 876 BHK 991,5 93 
Nguyễn Thành 

Nhơn 
Thôn Tân Hoà 26 876 BHK 991,5 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

323 UBND xã Thôn Tân Hoà 26 881 BHK 853,4 94 
Nguyễn Thành 

Nhơn 
 Thôn Tân Hoà 26 881 NTS 853,4 

Thay đổi 

chủ sử dụng 

và loại đất 

  

324 NHƠN Thôn Tân Hoà 26 882 NTS 2313,8 95 
Nguyễn Thành 

Nhơn 
 Thôn Tân Hoà 26 882 NTS 2.313,8 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

325 NHƠN Thôn Tân Hoà 26 883 

ONT

+ 

BHK 

1281,7 96 
Nguyễn Thành 

Nhơn 
Thôn Tân Hoà 26 883 

ONT 

+BHK 
1.281,7 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

345 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 221 RSX 2125,6 

97 UBND xã 
Thôn Tân 

Thuận 
30 221 RSX 1.983,3 

Tách thêm 

thửa mới 
  

98 UBND xã 
Thôn Tân 

Thuận 
30 221/1 NTD 142,2 

Tách thêm 

thửa mới 
  

371 Nguyễn Văn Cảnh Thôn Tân Thuận 30 344 RSX 1514,5 99 Hồ Dũng Sỹ 
Thôn Tân 

Thuận 
30 344 RSX 1.514,5 

Thay đổi 

chủ sử dụng 
  

350 Nguyễn Văn Quýnh Thôn Tân Thuận 30 286 BHK 13,3 100 Nguyễn Văn Minh 
Thôn Tân 

Thuận 
30 286/1 BHK 13,3 

Thay đổi 

chủ sử dụng 
  

369 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 339 BHK 236,7 

101 Nguyễn Văn Minh 
Thôn Tân 

Thuận 
30 339 BHK 137,8 

Tách thêm 

thửa mới 
  

102 Nguyễn Văn Dưỡng 
Thôn Tân 

Thuận 
30 339/1 BHK 98,8 

Tách thêm 

thửa mới 
  

208 Hồng Thôn Thử Luật 19 580 BHK 7,6 103 Ngô Hồng Thôn Thử Luật 20 580 BHK 7,6 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

219 Ngô Thế Hồng Thôn Thử Luật 20 555 

ONT

+ 

BHK 

1005,5 104 Ngô Hồng Thôn Thử Luật 20 555 
ONT 

+BHK 
1.005,5 

Theo GCN 

số U533692 
  



188 Ngô Thế Hồng Thôn Thử Luật 20 476 NTS 321,5 105 Ngô Hồng Thôn Thử Luật 20 476 NTS 321,5 
Theo GCN 

số R383317 
  

266 UBND xã Thôn Thử Luật 20 719 LUC 501,3 106 Ngô Thế Lâu  Thôn Thử Luật 20 719 LUC 501,3 
Thay đổi 

chủ sử dụng 
  

217 Nguyễn Văn Á Thôn Thử Luật 20 530 RSX 83,1 107 Nguyễn Văn Á Thôn Thử Luật 20 530 
ONT 

+BHK 
83,1 

Theo GCN 

số U533658 
  

329 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 99 LUC 36,9 108 Phan Thị Lan 
Thôn Tân 

Thuận 
30 99 LUC 36,9 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

313 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 101 

ONT

+ 

BHK 

1195,8 109 Nguyễn Thanh Sơn 
Thôn Tân 

Thuận 
30 101 NKH 1195,8 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng và loại 

đất 

  

314 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 102 LUC 221,8 110 Nguyễn Văn Lý 
Thôn Tân 

Thuận 
30 102 LUC 221,8 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

330 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 103 LUC 207,9 111 Nguyễn Hữu Tư 
Thôn Tân 

Thuận 
30 103 LUC 207,9 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

331 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 104 LUC 289,8 112 Trương Văn Trung 
Thôn Tân 

Thuận 
30 104 LUC 289,8 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

332 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 105 LUC 42,2 113 Nguyễn Thị Hóa 
Thôn Tân 

Thuận 
30 105 LUC 42,2 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

333 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 107 LUC 29,3 114 Phan Thị Lan 
Thôn Tân 

Thuận 
30 107 LUC 29,3 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

334 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 108 LUC 1,0 115 Nguyễn Văn Lý 
Thôn Tân 

Thuận 
30 108 LUC 1,0 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

335 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 156 LUC 303,9 116 Nguyễn Văn Thủy 
Thôn Tân 

Thuận 
30 156 LUC 303,9 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  



336 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 157 LUC 210,5 117 Nguyễn Thị Liên 
Thôn Tân 

Thuận 
30 157 LUC 210,5 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

337 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 158 LUC 204,3 118 Tô Ngọc Dục 
Thôn Tân 

Thuận 
30 158 LUC 204,3 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

338 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 162 LUC 5,3 119 Hồ Sỹ Trưng 
Thôn Tân 

Thuận 
30 162 LUC 5,3 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

339 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 163 LUC 14,4 120 Nguyễn Thị Lựu 
Thôn Tân 

Thuận 
30 163 LUC 14,4 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

340 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 164 LUC 12,5 121 Tô Ngọc Dục 
Thôn Tân 

Thuận 
30 164 LUC 12,5 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

341 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 166 LUC 132,3 122 Nguyễn Đình Thọ 
Thôn Tân 

Thuận 
30 166 LUC 132,3 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

342 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 167 LUC 364,9 123 Nguyễn Thị Phiên 
Thôn Tân 

Thuận 
30 167 LUC 364,9 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng 

  

344 UBND xã Thôn Tân Thuận 30 185 BCS 82,4 124 Nguyễn Văn Lý 
Thôn Tân 

Thuận 
30 185 LUC 82,4 

Thay đổi 

tên chủ sử 

dụng và loại 

đất 
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